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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4 ĐIỂM) 

Câu 1. Khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn đói? 

A. Bắc Á. B. Đông Phi. C. Bắc Mĩ. D. Tây Âu. 

Câu 2. Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là 

A. giải quyết xung đột giữa các nước. B. củng cố nền kinh tế toàn cầu. 

C. thúc đẩy tự do hóa thương mại. D. tăng cường liên kết các khối kinh tế. 

Câu 3. Tên gọi Liên minh châu Âu (EU) có từ năm nào sau đây? 

A. 1993. B. 1973. C. 1983. D. 1963. 

Câu 4. Khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp vì 

A. trực tiếp làm ra các sản phẩm. B. tạo ra nhiều ngành công nghiệp. 

C. tạo ra các dịch vụ nhiều tri thức. D. tham gia vào quá trình sản xuất. 

Câu 5. Hãng xe ô tô nổi tiếng thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức là 

A. Vôn-oa-gen. B. Ô-peo. C. Méc-xê-đéc. D. Poóc-xơ. 

Câu 6. Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do 

A. làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. B. chất lượng cuộc sống cao. 

C. nguồn gốc gen di truyền. D. môi trường sống thích hợp. 

Câu 7. Hoạt động nào sau đây là chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng ở Mỹ La-tinh? 

A. Khai khoáng và làm đường sá. B. Cháy rừng và khai thác quá mức. 

C. Lấy gỗ quý, săn bắt động vật. D. Thủy điện và khai thác lâm sản. 

Câu 8. Các nước đang phát triển có đặc điểm là 

A. đã phát triển mạnh nền kinh tế tri thức. B. trình độ phát triển kinh tế chưa cao. 

C. GNI bình quân đầu người rất cao. D. chỉ số phát triển con người rất cao. 

Câu 9. Mỹ La-tinh là khu vực có tỉ lệ dân thành thị 

A. cao và tăng chậm. B. thấp nhưng tăng nhanh. 

C. rất cao và tăng chậm. D. cao và tăng nhanh. 

Câu 10. Phía bắc khu vực Mỹ La-tinh tiếp giáp với 

A. quần đảo Ăng-ti lớn. B. Ca-na-đa. 

C. quần đảo Ăng-ti nhỏ. D. Hoa Kỳ. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng về thương mại của Liên minh châu Âu (EU)? 

A. Nhập khẩu chủ yếu máy bay, điện tử, dược phẩm, nông sản. 

B. Hầu hết buôn bán với các nước Đông Nam Á và ở châu Phi. 

C. Xuất khẩu chủ yếu mặt hàng dầu, khí đốt tự nhiên, uranium. 

D. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. 

Câu 12. Hệ quả tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là 

A. phát triển nhanh chuỗi liên kết toàn cầu.                  B. tăng cường sự hợp tác quốc tế nhiều mặt. 

C. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo. D. thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Câu 13. Đặc điểm lao động của nền kinh tế tri thức là 

A. chủ yếu là công nhân tri thức, trình độ học vấn cao. 

B. chủ yếu là công nhân tri thức, có học vấn phổ thông. 

C. chủ yếu là nông dân, trình độ học vấn còn chưa cao. 

D. chủ yếu là công nhân, trình độ học vấn còn chưa cao. 

Câu 14. Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế? 

A. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). 

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

C. Liên minh châu Âu (EU). 

D. Ngân hàng thế giới (WBG). 

Câu 15. Việc bảo vệ hòa bình thế giới là trách nhiệm của 

A. các nước đang phát triển. B. các nước phát triển. 



C. các quốc gia và người dân. D. Liên hợp quốc. 

Câu 16. Cho bảng số liệu:  

CƠ CẤU KINH TẾ BRA-XIN NĂM 2000 VÀ NĂM 2019 (Đơn vị: %)  

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Thuế sản phẩm 

2000 4,8 23,0 58,3 13,9 

2019 5,9 17,7 62,9 13,5 

(Nguồn: WB, 2022)  

Theo bảng số liệu, loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu kinh tế của Bra-xin năm 2000 

và năm 2019? 

A. Tròn. B. Cột. C. Đường. D. Miền. 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (3 điểm) 

Câu 1: Đọc văn bản dưới đây lựa chọn đáp án đúng sai cho các câu trả lời bên dưới.  

“…Kinh tế tri thức bao gồm các hoạt động như chuyển giao, nghiên cứu công nghệ… để tạo 

nên nhiều của cải vật chất và nâng cao những giá trị tinh thần của con người. Đây là nền kinh tế 

phát triển chủ yếu bởi sức mạnh của tri thức trong việc vận dụng hiệu quả các nguồn lực kinh 

tế.”  

a. Giáo dục có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thi thức..  

b. Sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng trong nền kinh tế thi thức.  

c. Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo thay thế hoàn toàn sức 

lao động của con người.  

d. Trong nền kinh tế tri thức công nghiệp là ngành đóng góp nhiều nhất vào GDP.  

Câu 2: Đọc bảng số liệu, chọn đáp án đúng sai cho các câu trả lời bên dưới. 

Bảng : Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế giới giai đoạn 2000 -2020 

( Đơn vị: Tỉ USD) 

Tiêu chí\ năm 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Xuất Khẩu 7 961,7 13 014,0 19 009,0 21 341,8 24 970,7 22 594,7 

Nhập Khẩu 7 927,2 12 804,0 18 467,2 20 815,8 24 418,2 21 949, 6 

( Nguồn : Ngân hàng Thế giới, 2022) 

a. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế giới giai đoạn 2000 -2020 tăng 

liên tục.  

b. Giá trị xuất khẩu hàng hóa luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu giai đoạn 2000 -2020.  

c. Giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế ngày càng tăng biểu hiện của toàn cầu hóa.  

d. Hoạt động thương mại thế giới có sự tăng trưởng cao giai đoạn 2000 -2020. 

Câu 3. Cho thông tin sau: 

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta có xu hướng gia tăng, đặc biệt là môi trường nước 

và không khí. Ô nhiễm không khí diễn ra chủ yếu tại các thành phố lớn, đông dân; các khu vực đô 

thị tập trung hoạt động công nghiệp và những nơi có mật độ phương tiện giao thông lớn. Ô nhiễm 

nước tập trung chủ yếu ở khu vực trung lưu và đồng bằng hạ lưu của các lưu vực sông. 

a. Hoạt động giao thông vận tải là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không 

khí.  

b. Khí thải từ việc đốt nhiên liệu và các hoá chất không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

c. Ứng dụng khoa học công nghệ tìm ra nguồn năng lượng mới giúp tiết kiệm tài nguyên 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường .  

d. Nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động kinh tế đang trực tiếp gây ô nhiễm nguồn 

nước.  

 

 

 

 

 

III. PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN(1 điểm) 



Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của EU, giai đoạn 2010 – 

2021(Đơn vị: Tỉ USD) 

 

Năm 2010 2015 2021 

Xuất khẩu 5 865 6 382 8 670,6 

Nhập khẩu 5 633 5 633 8 016,6 

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính cán cân xuất nhập khẩu năm 2010. Đơn vị tỉ USD. 

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính cán cân xuất nhập khẩu năm 2021. Làm tròn đến hàng 

đơn vị. Đơn vị tỉ USD. 

Câu 3: Biết tổng GDP của Bra-xin năm 2021 là 1609 tỉ USD, tỉ trọng khu vực Công nghiệp, xây 

dựng trong cơ cấu GDP của Bra-xin chiếm 18,9%. Hãy cho biết giá trị khu vực Công nghiệp, xây 

dựng của Bra-xin năm 2021 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 

Câu 4: Ngày nay, rừng chiếm khoảng 31% tổng diện tích đất của Trái đất, trải dài 4,06 tỷ ha. Trong 

ba thập kỷ qua, thế giới đã mất hơn 4% diện tích rừng, tương đương với ½ diện tích Ấn Độ. 

Tính diện tích rừng thế giới đã mất trong 3 thập kỷ qua. (Đơn vị: triệu ha, làm tròn đến hàng đơn 

vị). 

IV. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) 

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đem lại những cơ hội gì cho nước ta? 
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I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 

1) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 
Câu Mã đề 101 Mã đề 102 Mã đề 103 Mã đề 104 

1 1. B 1. B 1. C 1. B 

2 2. C 2. C 2. C 2. A 

3 3. A 3. D 3. A 3. D 

4 4. A 4. A 4. B 4. A 

5 5. C 5. A 5. C 5. D 

6 6. B 6. B 6. D 6. C 

7 7. B 7. D 7. C 7. B 

8 8. B 8. B 8. B 8. D 

9 9. D 9. A 9. A 9. B 

10 10. D 10. C 10. D 10. C 

11 11. D 11. D 11. B 11. D 

12 12. C 12. B 12. B 12. C 

13 13. A 13. A 13. D 13. B 

14 14. D 14. C 14. A 14. C 

15 15. C 15. C 15. A 15. A 

16 16. A 16. D 16. D 16. A 

 

2) Câu trắc nghiệm đúng sai.  
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 

- HS chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 

- HS chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

- HS chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm. 

- HS lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

Đề 101 và 103 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 

Đáp án 

a)           Đ a)        S a)         Đ 

b)          Đ b)        Đ b)         S 

c)          S c)        Đ c)         Đ 

d)          S d)        Đ d)         Đ 

Đề 102 và 104 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 

Đáp án 

a)           S a)        Đ a)         Đ 

b)          Đ b)        Đ b)         S 

c)          Đ c)        S c)         Đ 

d)          S d)        S d)         Đ 

 

 

 

3) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: 
Câu Mã đề 101 Mã đề 102 Mã đề 103 Mã đề 104 

1 232 210 232 210 

2 654 553 654 553 

3 304 54 304 54 

4 162 7,85 162 7,85 

 

  



II- PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm) 

Đề 101 và 103 

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đem lại những cơ hội gì cho nước ta? 

- Tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã 
được cắt giảm, không bị phân biệt đối xử. 0,5 điểm 

- Tăng tính cạnh tranh, phát triển môi trường kinh doanh trong nước. 0,25 điểm 
- Tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân. 0,25 điểm 
- Có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại 

toàn cầu. 0,25 điểm 
- Có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý hơn, có điều 

kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp. 0,25 điểm 
- Thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, bảo đảm cho tiến trình cải cách của Việt Nam đồng bộ hơn, 

có hiệu quả hơn. 0,25 điểm 
- Gia nhập WTO sẽ nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam triển khai 

có hiệu quả đường lối đối ngoại. 0,25 điểm 

Đề 102 và 104 

Việc thiết lập thị trường chung châu Âu và sử dụng đồng tiền Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội của EU? 

- Thị trường chung châu Âu:  

+ Kích thích cạnh tranh và thương mại, cải thiện hiệu quả, nâng cao chất lượng và hạ giá thành. 0,5 điểm 

+ Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 0,5 điểm 

- Đồng Ơ-rô:  

+ Có giá trị ổn định, là hạt nhân và động lực của tiến trình hợp tác, liên kết và nhất thể hóa của EU. 0,5 

điểm 

+ Góp phần hoàn thiện thị trường chung châu Âu, gỡ bỏ hàng rào phi thuế quan. 0,25 điểm 

+ Tác động tích cực đến hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư, tiết kiệm chi phí hành chính. 0,25 điểm 

 

 


